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  Trường MN số 1 Thanh Yên               3.600.000 

1 Dương Minh Khôi 2024 
  

Trẻ 12t-18t Thái 

Dương Văn 

Tuấn 

Bản Phượn - 

Thanh Yên Xã KV III 150.000 4 600.000 

2 Lò Minh Khôi 2023 
  

Trẻ 12t-18t Thái Cà Thị Phương 

Bản Chiềng Tông 

- Thanh Yên Xã KV III 150.000 4 600.000 

3 

Đồng Thị Khánh 

My   2023 Trẻ 24t-36t Thái Đồng Văn Hà 

Thôn Yên Binh - 

Thanh Yên Hộ nghèo  150.000 4 600.000 

4 Lò Minh Khuê   2021 Nhỡ B Thái Cà Thị Phương 

Bản Chiềng Tông 

- Thanh Yên Xã KV III 150.000 4 600.000 

5 Lò Gia Linh   2021 Nhỡ B Thái Bùi Thị Hằng 

Bản Chiềng Tông 

- Thanh Yên Xã KV III 150.000 4 600.000 

6 Đồng Gia Bảo  2000   Lớn A Thái Đồng Văn Hà 

Thôn Yên Binh - 

Thanh Yên Hộ nghèo  150.000 4 600.000 
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